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         TÒA ÁN NHÂN DÂN 

          HUYỆN THÁI THỤY 

TỈNH THÁI BÌNH 

Bản án số: 145/2023/HSST 

Ngày: 22/9/2023 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Lê Thị Hương Lan 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hoàng Văn Tuấn  và bà Vũ Thị Thuý 

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Công Khuông - Thư ký Toà án nhân dân huyện Thái Thụy. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy tham gia phiên tòa: Bà Vũ 

Thị Thuỷ – Kiểm sát viên 

Trong ngày 22 tháng 9 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy 

xét xử công khai vụ án hình sự thụ lý số 124/2023/TLST-HS ngày 24 tháng 7 năm 

2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 128/2023/QĐXX-HS ngày 5 tháng 9 năm 

2023, đối với bị cáo: 

Họ tên: Nguyễn Ngọc A, tên gọi khác: không, giới tính: nam, sinh ngày 

10/6/2002; Nơi cư trú: thôn X, xã T, huyện T, tỉnh Thái Bình; Quốc tịch: Việt Nam, dân 

tộc: Kinh, tôn giáo: không, trình độ học vấn: 7/12, nghề nghiệp: lao động tự do. Con 

ông Nguyễn Văn D, sinh năm 1976 và bà Đoàn Thị C, sinh năm 1982, đều trú tại thôn 

X, xã S, huyện T, tỉnh Thái Bình. Bị cáo chưa có vợ, con.Tiền án: không. Tiền sự: 

ngày 08/3/2022, bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy ra Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính số 409/QĐ-XPHC về hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ. Bị 

cáo bị bắt, tạm giam từ ngày 05/7/2023, hiện đang tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an 

huyện Thái Thụy - (Có mặt tại phiên tòa) 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

- Ban chỉ huy quân sự huyện Thái Thuỵ 

Ông Phạm Huy T – Phó tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Thái Thuỵ 

- Có mặt tại phiên toà 

- Bà Đoàn Thị C, sinh năm 1982 0 – Có mặt tại phiên toà 

Địa chỉ: thôn Thượng X, xã S, huyện T, Thái Bình 

 * Người làm chứng: 

- Ông Nguyễn Văn D, sinh năm 1976 –  Vắng mặt tại phiên toà 
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Địa chỉ: thôn X, xã S, huyện T, Thái Bình 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được 

tóm tắt như sau: 

Năm 2021, bị cáo Nguyễn Ngọc A khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự và đạt tiêu 

chuẩn để nhập ngũ. Theo Lệnh gọi công dân nhập ngũ số 08/LNN ngày 01/02/2021 của 

Ban Chỉ huy quân sự huyện Thái Thụy thì bị cáo phải có mặt tại Quảng trường huyện 

Thái Thụy, khu Đồng Miễu, thuộc Tổ dân phố Bao Trình, thị trấn Diêm Điền, huyện 

Thái Thụy vào lúc 06 giờ 30 phút ngày 03/3/2021 để nhập ngũ. Bị cáo là người trực tiếp 

ký nhận lệnh và đã được cấp phát quân trang chiến sỹ (gồm quần áo quân phục, giầy, bít 

tất, ba lô, khăn mặt, dây lưng, quân hiệu, mũ cứng) theo quy định. Ngày 03/3/2021, bị 

cáo không có mặt tại địa điểm tổ chức giao quân để thực hiện Lệnh gọi công dân nhập 

ngũ. Ngày 09/3/2021, đại diện Ủy ban nhân dân xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy tiến 

hành lập biên bản xác minh về việc bị cáo Nguyễn Ngọc A không có mặt đúng thời 

gian, địa điểm tập trung ghi trong Lệnh gọi nhập ngũ năm 2021 mà không có lý do 

chính đáng, thu hồi lại toàn bộ quân trang chiến sỹ đã cấp phát. Ngày 12/3/2021, Ban 

Chỉ huy quân sự xã Thụy Sơn đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực quốc 

phòng đối với  bị cáo  Nguyễn Ngọc A và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thái 

Thụy ban  hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng. Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thái Thụy đã ra Quyết định số 409/QĐ-VPHC ngày 

08/3/2022, xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngọc A về hành vi “không có mặt đúng 

thời gian, địa điểm tập trung ghi trong Lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính 

đáng”, hình thức phạt tiền 2.500.000 đồng. Bị cáo Nguyễn Ngọc A đã chấp hành, nộp 

tiền phạt vào ngày 24/5/2022. 

Theo kế họach tuyển quân năm 2023, ngày 28/11/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc A 

khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự, kết quả đạt tiêu chuẩn, đủ điều kiện để nhập ngũ năm 

2023. Theo Lệnh gọi công dân nhập ngũ số 01/LNN ngày 02/01/2023 của Ban Chỉ huy 

quân sự huyện Thái Thụy thì bị cáo Nguyễn Ngọc A phải có mặt tại sân Trung tâm Văn 

hóa - Thể thao huyện Thái Thụy vào lúc 06 giờ 30 phút ngày 06/02/2023 để nhập ngũ. 

Lệnh đã được giao nhận đúng quy định, bị cáo Nguyễn Ngọc A là người trực tiếp ký nhận 

lệnh và đã được cấp phát quân trang chiến sỹ đầy đủ theo quy định. Ngày 06/02/2023, bị 

cáo vẫn không có mặt tại địa điểm tổ chức giao quân để thực hiện Lệnh gọi công dân nhập 

ngũ, cố ý trốn tránh, bỏ trốn khỏi địa phương. Cùng ngày 06/02/2023, Ban chỉ huy quân sự 

xã Thụy Sơn đã lập biên bản thu hồi lại toàn bộ quân trang chiến sỹ đã cấp phát lần 2. 

Ngày 05/7/2023, Công an xã Thụy Sơn kiểm tra, xác minh thấy Ngọc A đang ở nhà tại 

thôn X, xã S nên đã báo cáo với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy tiến 

hành bắt bị can để tạm giam. 
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Cáo trạng số 124/CT-VKSTT ngày 22/8/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Thái Thụy truy tố bị cáo về tội “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự” theo khoản 1  Điều 332 

Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa Kiểm sát viên luận tội: Đề nghị tuyên bố bị cáo Nguyễn  

Ngọc A phạm tội “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự”; Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 332; 

điểm i, s khoản 1Điều 51; Điều 38; Điều 50 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo từ 6 tháng 

đến 9 tháng tù giam. Đề nghị tuyên nghĩa vụ chịu án phí đối với bị cáo 

Tại phiên tòa bị cáo khai diễn biến về việc trốn tránh nghĩa vụ quân sự đúng như 

cáo trạng đã công bố. Bị cáo không có ý kiến gì cáo trạng, tội danh, điều luật mà Viện 

kiểm sát đề nghị áp dụng đối với bị cáo; Nói lời sau cùng: Bị cáo nhận tội, xin giảm nhẹ 

hình phạt. 

Tại phiên toà, đại diện Ban chỉ huy quân sự huyện Thái Thuỵ, đại diện Ban chỉ 

huy quân sự xã Thuỵ Sơn đều xác định đã nhận lại đầy đủ quân tư trang đã cấp phát cho 

bị cáo Nguyễn Ngọc A, không yêu cầu bị cáo phải bồi thường. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

  Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

            [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Thái Thụy 

và Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy và Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật 

tố tụng hình sự. Bị cáo và những người tham gia tố tụng, không ai có ý kiến hoặc khiếu 

nại về hành vi, quyết định tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. 

  [2] Bị cáo là người đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ các quy định của 

pháp luật đối với công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng cố ý không 

chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, cụ thể: 

 [2.1] Không thực hiện theo Lệnh gọi công dân nhập ngũ số 08/LNN ngày 

01/02/2021 của Ban Chỉ huy quân sự huyện Thái Thụy và đã bị lập biên bản vi phạm 

hành chính về hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự ngày 12/3/2021, Chủ tịch UBND xã 

Thuỵ Sơn đã ban hành  Quyết định xử lý phạt vi phạm hành chính số 33/QĐ-XPVPHC 

ngày 16/3/2021; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 235/QĐ-XPHC ngày 

10/12/2021 và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 261/QĐ-XPHC ngày 

24/12/2021. Ngày 28/02/2022, Chủ tịch UBND xã Thuỵ Sơn đã ban hành Quyết định số 

463/QĐ-UB huỷ bỏ 3 quyết định trên vì lý do có vi phạm về thẩm quyền ban hành, biện 

pháp khắc phục hậu quả không đúng, không đầy đủ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện Thái Thụy ban  hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc 

phòng theo thẩm quyền. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thái Thụy đã ra Quyết định 

số 409/QĐ-VPHC ngày 08/3/2022, xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Ngọc A 
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về hành vi “không có mặt đúng thời gian, địa điểm tập trung ghi trong Lệnh gọi nhập 

ngũ mà không có lý do chính đáng”, hình thức phạt tiền 2.500.000 đồng. Bị cáo Nguyễn 

Ngọc A đã nộp tiền phạt vào ngày 24/5/2022.  

[2.2]  Theo kế họach tuyển quân năm 2023, ngày 28/11/2022, Ngọc Anh khám sức 

khoẻ nghĩa vụ quân sự, kết quả đạt tiêu chuẩn, đủ điều kiện để nhập ngũ năm 2023. Bị cáo 

đã nhận được Lệnh gọi công dân nhập ngũ số 01/LNN ngày 02/01/2023 của Ban Chỉ huy 

quân sự huyện Thái Thụy  để nhập ngũ vào lúc 06 giờ 30 phút ngày 06/02/2023 để nhập 

ngũ nhưng bị cáo tiếp tục không thực hiện Lệnh gọi công dân nhập ngũ số 01/LNN ngày 

02/01/2023  

[2.3] Lời khai của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá 

trình điều tra, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ như - Biên bản làm việc; Biên bản xác 

minh về việc Nguyễn Ngọc A bỏ trốn khỏi địa phương do Hội đồng quân sự xã Thụy 

Sơn lập ngày 06/02/2023 và ngày 09/02/2023; Lời khai của ông Nguyễn Văn D, bà 

Đoàn Thị C và anh Lê Tuấn V. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động bình 

thường của cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành chính về đăng ký nghĩa vụ 

quân sự, gọi nhập ngũ, hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Trốn tránh nghĩa vụ quân 

sự” quy định tại khoản 1 Điều 332 Bộ luật Hình sự.  

“Điều 332. Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự 

1. Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ 

quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử 

phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án 

tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 

tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 

05 năm: 

a) Tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình; 

b) Phạm tội trong thời chiến; 

c) Lôi kéo người khác phạm tội”. 

 [3] Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Quá trình 

điều tra và tại phiên toà bị cáo thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu và thuộc trường 

hợp ít nghiêm trọng nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định 

tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.  

[4] Nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ quân sự vừa là quyền vừa là nghĩa vụ thiêng 

liêng, vẻ vang của mỗi công dân. Tuy nhiên bị cáo trốn tránh nghĩa vụ thiêng liêng này 

này, đây là hành vi đáng bị phê phán vừa đi ngược lại với truyền thống yêu nước của 

dân tộc vừa trái pháp luật nên cần phải áp dụng loại hình phạt tù giam là loại hình phạt 

nghiêm khắc theo quy định tại Điều 38, Điều 50 Bộ luật hình sự đối với bị cáo, tuy 
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nhiên khi lượng hình xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, 

hoàn cảnh của bị cáo tuổi còn trẻ, suy nghĩ còn nông cạn, bồng bột, nên quyết định mức 

hình phạt phù hợp vừa đủ sức cải tạo, giáo dục bị cáo vừa thể hiện tính nhân đạo của 

pháp luật. 

 [5] Về các vấn đề khác của vụ án: Toàn bộ quân trang chiến sỹ đã cấp 02 lần 

trong năm 2021 và 2023 cho bị cáo Nguyễn Ngọc A (gồm quần áo quân phục, giầy, bít 

tất, ba lô, khăn mặt, dây lưng, quân hiệu, mũ cứng), Ban Chỉ huy quân sự xã Thụy Sơn 

đã quản lý, bàn giao lại cho Ban Chỉ huy quân sự huyện Thái Thụy. Ban Chỉ huy quân 

sự huyện Thái Thụy không yêu cầu bị cáo phải bồi thường nên không xem xét giải 

quyết  

 [7] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy 

định. 

Vì các lẽ trên,                                

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng khoản 1 Điều 332; Điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 50 Bộ luật 

hình sự năm 2015; Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 

326/UBTVQH ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án. 

1. Tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Ngọc A phạm tội "Trốn tránh nghĩa vụ quân 

sự". 

2. Hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc A  6 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 

05/7/2023.  

3.Về án phí:  Bị cáo Nguyễn Ngọc A phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo Nguyễn Ngọc A, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan có mặt tại phiên tòa, có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án sơ thẩm.  

Nơi nhận: 

- VKSND huyện Thái Thụy; 
- VKSND tỉnh Thái Bình; 
- Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình 
- Công an huyện Thái Thụy; 
- Chi cục THADS huyện Thái Thụy; 
- Bị cáo; Ban chỉ huy quân sự huyện Thái 

Thuỵ 
- Sở Tư pháp Thái Bình; 
- UBND xã Thuỵ Sơn; 
- Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình 
- Lưu hồ sơ vụ án; Lưu văn phòng. 

 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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Lê Thị Hương Lan 
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